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Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM năm học 2018-2019

Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trình độ: Cao đẳng

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.

- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

- Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 HSSV).

- Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp phục vụ cho học sinh, sinh viên trong Khoa.

- Thư viện của trường có diện tích 608m 2, trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ, phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ, kho tàng sách đang lưu hành 4342 đầu sách với 25426 quyển sách, trong đó có 29 đầu sách với 734 quyển sách kỹ thuật chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và HSSV truy cập Internet.

- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: ltt.edu.vn/Thư viện số.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ.

- Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

- Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi học sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa.

- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao.

- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường.

- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho sinh viên về quê ăn Tết.

- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập.

- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập.

- Hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên.

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.

- Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 

- Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.

- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	- Mục tiêu: 

+ Đào tạo các cử nhân kinh tế có khả năng vận dụng kiến thức thuộc lĩnh vực quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ vào hoạt động thực tiễn của nền kinh tế thị trường trong xu thế hội nhập.

- Kiến thức:

+ Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện  nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.

+ Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị.

+ Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp.

+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp.

+ Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp. 

- Kỹ năng:

Học xong chương trình này người học có những khả năng:

+ Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.

+ Xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật.

+ Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả.

+ Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

+ Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan.

+ Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh.

+ Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác.

+ Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.

- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ B1 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

- Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.

- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: 

+ Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậcđại học thuộc chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quản trị kinh doanh.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp trung cấp người học có thể:

- Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội.

- Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 2018

	
	Người lập biểu
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM năm học 2018-2019

Ngành Tài chính doanh nghiệp

Trình độ: Trung cấp
	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương.

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng máy vi tính, trang thiết bị học tập.

- Sử dụng các phương tiên dạy học hiện đại như: Máy vi tính, Projector, phương tiện nghe nhìn…

- Hiện tại Khoa được trang bị 2 phòng học lý thuyết và 28 phòng học lý thuyết chung (sức chứa 50 HSSV).

- Khoa có 12 giáo trình các học phần chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp phục vụ cho học sinh, sinh viên trong Khoa.

- Thư viện của trường có diện tích 608m 2, trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ, phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ, kho tàng sách đang lưu hành 4342 đầu sách với 25426 quyển sách, trong đó có 29 đầu sách với 734 quyển sách kỹ thuật chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.

- Trường đã tiến hành lắp đặt hệ thống mạng không dây và một phòng vi tính với 14 máy vi tính tại thư viện phục vụ cho GV và HSSV truy cập Internet.

- Thư viện đã hợp tác phát triển thư viện số liên kết tại địa chỉ: ltt.edu.vn/Thư viện số.

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 14 Giảng viên cơ hữu: 1 tiến sĩ, 13 thạc sĩ.

- Giảng viên: Quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

- Nhân viên: Quản lý theo giờ hành chính.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi học sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa.

- Hỗ trợ phong trào thể dục thể thao.

- Hỗ trợ học tập thông qua các diễn đàn sinh viên của Khoa trên website của Trường.

- Hỗ trợ đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho sinh viên về quê ăn Tết.

- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập.

- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập.

- Hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên.

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.

- Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 

- Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao.

- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	- Mục tiêu: 

+ Đào tạo tài chính đạt chất lượng về lý thuyết, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và các kỹ năng mềm, đào tạo các nhân viên tài chinh chuyên nghiệp làm việc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh.

- Kiến thức: 

+ Khả năng áp dụng các kiến thức cơ bản để mô tả, tính toán mô phỏng quá trình vận động của nguồn lực tài chính trong các tổ chức và giữa các tổ chức với môi trường;

+ Khả năng áp dụng các kiến thức chuyên ngành trên cơ sở khai thác hữu hiệu các phương pháp, các công cụ hiện đại để có thể tận dụng hiệu quả nhất các nguồn lực tài chính khan hiếm cho quá trình đạt được mục tiêu của tổ chức;

+ Thuần thục nghiệp vụ quản lý vốn kinh doanh, quản lý chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận, giá trị thời gian của tiền tệ, lựa chọn dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn.

+ Nắm chắc và thuần thục kỹ năng xác định giá trị cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường tài chính.

- Kỹ năng: 

Học xong chương trình này người học có những khả năng:

+ Biết tổ chức và phân công công việc nghiệp vụ trong phạm vi phụ trách, thực hiện nội dung công tác theo yêu cầu;

+ Thuần thục nghiệp vụ quản lý vốn kinh doanh, quản lý chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận, giá trị thời gian của tiền tệ, lựa chọn dự án đầu tư, chi phí sử dụng vốn.

+ Nắm chắc và thuần thục kỹ năng xác định giá trị cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường tài chính

+ Thành thục kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp, hệ thống đòn bẩy tài chính.

+  Nắm vững chế độ báo cáo và lập được các báo cáo thống kê định kỳ và báo cáo theo yêu cầu quản lý; biết phân tích hoạt động kinh tế, và đánh giá thực trạng tài chính của đơn vị trong phạm vi công việc được phân công.
- Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 Tiếng Anh, đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

- Trình độ tin học: Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.

- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

+ Sau khi ra trường, người học có thể tự nâng cao trình độ chuyên môn qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn và liên thông lên bậc cao đẳng thuộc chuyên ngành tài chính.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	Tốt nghiệp trung cấp người học có thể:

- Nhân viên tài chính, phân tích tài chính doanh nghiệp và các tổ chức tài chính (quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm...)

- Nhân viên tín dụng trong các tổ chức hoạt động tài chính

- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng     năm 2018

	
	Người lập biểu
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM năm học 2018-2019

Ngành: 
-  Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

-  Lắp đặt thiết bị lạnh

-  Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

-  Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Cao đẳng 

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề.

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và xã hội.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập. 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đai được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động.

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn đa dạng phong phú.
- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề.

- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết.

- Khu vực  thực tập chyên môn nghề, có 09 phòng thực tập, cụ thể : 
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Điều hòa không khí: 2 phòng

+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh Công nghiệp: 2 phòng
+ Phòng Thực tập Trang bị Điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 2 phòng

+ Phòng Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 2 phòng.  
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Máy-Thiết bị Lạnh Dân dụng: 1 phòng            
- Thư viện của trường có diện tích 608 m², trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ; phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ; kho sách đang lưu hành 4.072 đầu sách với 23.308 quyển sách, trong đó có 322 đầu sách với 2.229 quyển sách kỹ thuật tiếng Việt. Thư viện đã có hệ thống mạng không dây phục vụ cho GV và HSSV truy cập Internet, đang thực hiện hợp tác phát triển thư viện số.

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ cho học sinh  rèn luyện sức khỏe…

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 10 giảng viên cơ hữu (05 thạc sỹ, 05 kỹ sư)

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi học sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa. 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao.

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của khoa,  trên website của Trường.

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho sinh viên về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập, …

- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên.

-  Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp.

- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập.

- Hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên, đảm bảo 100% học sinh sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà.

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.

- Có đạo đức nghề nghiệp

- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Có tác phong công nghiệp

- Có tinh thần cầu tiến trong  học tập.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	Sau khi học xong các chương trình hệ Cao đẳng, sinh viên đạt được các khả năng:

Kiến thức 

- Có kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và pháp luật : các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

- Có kiến thức cơ bản về ngành Công nghệ Cơ khí, Kỹ thuật Điện, Điều khiển và Tự động hóa, kiến thức chuyên ngành Công nghệ Điện lạnh; 

- Đạt trình độ A2 tiếng Anh, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.

- Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm ứng dụng của chuyên ngành như: AUTOCAD, lập trình PLC, …

- Đọc được bản vẽ sơ đồ nhiệt, điện. 

- Trình bày và giải thích được hoạt động, nguyên lý làm việc các thiết bị trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp, hệ thống lạnh công nghiệp, hệ thống điều hòa không khí, lò hơi, thiết bị sấy…

- Phân tích được các nguyên nhân, hiện tượng hư hỏng trong quá trình lắp đặt, vận hành các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hòa không khí ... đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp.

- Có kiến thức về an toàn lao động trong môi trường  tác nghiệp

Kỹ năng 

- Tính toán để lựa chọn các thiết bị nhiệt, điện.

- Đạt trình độ tiếng Anh tương đương A2 (bậc 2/6  khung ngoại ngữ quốc gia), đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.

- Vận dụng được các tính năng kỹ thuật của các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết để thử nghiệm, vận hành, chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa và cải tiến các hệ thống trong lĩnh vực kỹ thuật nhiệt.

- Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật nhiệt, cơ điện lạnh trước nhóm, tập thể. 

- Có khả năng khai thác các dịch vụ kỹ thuật lạnh, quản lý và kinh doanh các dịch vụ liên quan.

- Có tư duy khoa học và khả năng tự đào tạo;

- Có khả năng tiếp nhận và thực hiện chuyển giao công nghệ, lập dự án.

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Khả năng công tác: Đảm nhận vị trí nhân viên lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo trì thuộc các lĩnh vực như: lạnh dân dụng và thương nghiệp, lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, sấy, lò hơi và các ngành liên quan. 

Ngoài ra, có khả năng đảm nhiêm các công việc khác như: quản lý, điều hành tổ nhóm của công việc đang thực hiện; quản lý cơ sở vật chất-kỹ thuật, tham gia sản xuất kinh doanh thiết bị vật tư chuyên ngành, các hệ thống năng lượng thân thiện với môi trường,…hoặc tham gia một phần trong các công việc có yêu cầu năng lực cao như: tư vấn thiết kế, kiểm định thiết bị áp lực, lập dự án toán đấu thầu,... tại các công ty Thương mại và dịch vụ Cơ Điện Lạnh, các xí nghiệp, nhà máy Nhiệt điện, chế biến thủy hải sản, công nghệ lạnh thực phẩm, nhà máy dệt, dược phẩm, các cao ốc văn phòng, khách sạn, siêu thị, nhà tư nhân...
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo của 

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM năm học 2018-2019

Ngành: 
- Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

           - Lắp đặt thiết bị lạnh

                                                - Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

                              - Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

	TT
	Nội dung
	Hệ đào tạo Trung cấp 

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	- Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên. 

- Đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	- Đảm bảo đầy đủ phòng học, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị học tập. 

- Trong các phòng, xưởng được trang bị những mô hình, thiết bị học tập, máy móc hiện đai được cập nhật phù hợp với thực tế của thị trường lao động.

- Sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại như: máy vi tính, projector, phương tiện nghe nhìn đa dạng phong phú.

- Hội trường dành cho hội thảo, chuyên đề.

- Khu vực các phòng học chuyên về lý thuyết.

- Khu vực  thực tập chyên môn nghề, có 09 phòng thực tập, cụ thể : 
+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Điều hòa không khí: 2 phòng

+ Phòng Thực tập Lắp đặt & Sửa chữa Lạnh Công nghiệp: 2 phòng
+ Phòng Thực tập Trang bị Điện và Tự động hóa hệ thống lạnh: 2 phòng

+ Phòng Thực tập Sửa chữa Lạnh cơ bản: 2 phòng.  
+ Phòng Thực tập Sửa chữa Máy-Thiết bị Lạnh Dân dụng: 1 phòng            
- Thư viện của trường có diện tích 608 m², trong đó có phòng đọc sách dung lượng 160 chỗ; phòng đọc báo và tạp chí dung lượng 60 chỗ; kho sách đang lưu hành 4.072 đầu sách với 23.308 quyển sách, trong đó có 322 đầu sách với 2.229 quyển sách kỹ thuật tiếng Việt. Thư viện đã có hệ thống mạng không dây phục vụ cho GV và HSSV truy cập Internet, đang thực hiện hợp tác phát triển thư viện số.

- Có sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ cho học sinh  rèn luyện sức khỏe…

	III
	Đội ngũ giảng viên
	- 10 giảng viên cơ hữu (05 thạc sỹ, 05 kỹ sư)

- Giảng viên: quản lý theo khối lượng giảng dạy và thời khóa biểu.

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
	- Tổ chức các cuộc thi học sinh sinh viên giỏi nghề cấp Khoa. 

- Hỗ trợ các phong trào thể dục thể thao.

- Hỗ trợ học tập thông qua diễn đàn sinh viên của khoa,  trên website của Trường.

- Hỗ trợ các hoạt động nhân ái: đăng ký vé tàu xe giá rẻ cho sinh viên về quê ăn Tết, học bổng khuyến khích học tập, …

- Tổ chức diễn đàn cho sinh viên thảo luận về học tập

- Hỗ trợ vật tư thực tập cho sinh viên.

-  Đưa sinh viên đến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp.

- Liên hệ thực tập, đảm bảo 100% sinh viên có chỗ thực tập.

- Hỗ trợ tìm việc làm cho sinh viên, đảm bảo 100% học sinh sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Hỗ trợ ký túc xá cho sinh viên xa nhà.

	V
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	- Năng động, tự tin, nhiệt tình.

- Có đạo đức nghề nghiệp

- Có kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Có tác phong công nghiệp

- Có tinh thần cầu tiến trong  học tập.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	Sau khi học xong chương trình hệ trung cấp, học sinh sinh viên đạt được các khả năng:

- Kiến thức 

+ Diễn tả các quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm...

+ Giải thích các quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ.

+ Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh.

+ Xác định được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;…

+ Nhận dạng được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.

- Kỹ năng

+ Đọc được các bản vẽ lắp đặt;

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh dân dụng và công nghiệp đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Đạt trình độ tiếng Anh tương đương A2 (bậc 2/6 khung ngoại ngữ quốc gia), đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành đơn giản.

+ Đạt trình độ A tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan của chuyên ngành như: AUTOCAD…

+ Sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị chuyên ngành an toàn, đúng kỹ thuật

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
	- Vị trí công việc: Có khả năng đảm nhiệm vị trí nhân viên kỹ thuật thi công lắp đặt, nhân viên bảo trì, nhân viên vận hành sửa chữa, nhân viên tư vấn bán hàng, tư vấn kỹ thuật... thuộc các lĩnh vực như: lạnh dân dụng và thương nghiệp, lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, và các ngành liên quan. .

- Nơi làm việc: Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm…Các nhà máy chế tạo thiết bị nhiệt, thiết bị lạnh, các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị lạnh; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh
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Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế 
của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM năm học 2018-2019

	TT
	Nội dung
	Khóa

học/

Năm

tốt

nghiệp
	Số

Sinh

Viên

nhập

học
	Số

Sinh

Viên

tốt

nghiệp
	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Tỷ lệ 
sinh viên 
tốt nghiệp
có việc 
làm sau 
1 năm 
ra trường

	
	
	
	
	
	Loại

xuất

sắc
	Loại

giỏi
	Loại

khá
	

	I
	Đại học chính quy
	Trường không đào tạo bậc đại học

	II
	Cao đẳng chính quy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Chương trình đại trà
	2015/

2018
	2244
	1454
	
	0.22 
	10.23 
	

	a.1
	Ngành CNKT Điện-Điện tử
	 
	500
	328
	
	
	
	100%

	a.1.1
	Điện tử
	
	94 
	63
	
	
	11.76 
	

	a.1.2
	Điện 
	
	 273
	178
	
	
	9.43 
	

	a.1.3
	Tự động hóa
	
	133
	87
	
	
	11.54 
	

	a.2
	Ngành CNKT Nhiệt
	 
	187
	119
	
	
	5.97 
	100%

	a.3
	Ngành CNKT Cơ khí
	 
	524
	342
	
	
	
	100%

	a.3.1
	Chế tạo máy
	
	367
	240
	
	
	3.38 
	

	a.3.2
	Cơ điện tử
	
	76
	49
	
	
	22.50 
	

	a.3.3
	Cơ điện
	
	81
	53
	
	
	
	

	a.4
	Ngành CNKT Ôtô
	 
	484
	316
	
	
	5.58 
	100%

	a.5
	Ngành công nghệ May
	 
	175
	117
	
	0.85 
	29.91 
	100%

	a.6
	Ngành CNTT
	 
	374
	232
	
	
	
	100%

	a.6.1
	Công nghệ phần mềm
	 
	170
	107
	
	1.45 
	14.49 
	

	a.6.2
	Mạng máy tính
	
	136 
	82
	
	
	
	

	a.6.3
	Công nghệ Web
	
	68
	43
	
	
	8.33 
	

	b
	Chương trình 
Liên thông cao đẳng
	2016/

2018
	50
	40
	
	
	48.84 
	

	b.1
	Ngành CNKT Điện-Điện tử
	
	
	
	
	
	
	100%

	b.1.1
	Điện 
	
	19
	19
	
	
	54.55 
	

	b.2
	Ngành CNKT Ôtô
	
	19
	12
	
	
	25.00 
	100%

	b.3
	Ngành CNTT
	
	
	
	
	
	
	100%

	b.3.1
	Mạng máy tính
	
	12
	9
	
	
	66.67 
	

	III
	Sau đại học
	Trường không đào tạo bậc sau đại học

	IV
	Trung cấp chuyên nghiệp
	2015,

2016/

2018
	430
	266
	
	8.00 
	29.33 
	

	1
	Điện công nghiệp và dân dụng
	
	111
	70
	
	12.50
	68.75 
	100%

	2
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt-
	
	26
	16
	
	9.09 
	54.55 
	100%

	3
	Bảo trì và sửa chữa ô tô
	
	180
	107
	
	5.88 
	17.65 
	100%

	4
	Quản trị mạng máy tính
	
	113
	73
	
	16.67 
	16.67 
	100%

	V
	Trung cấp (tín chỉ)
	2017/

2018
	77
	48
	
	
	46.46 
	

	1
	Điện công nghiệp
	
	32
	19
	
	
	33.33
	100%

	2
	Quản trị mạng máy tính
	
	45
	29
	
	
	55.56 
	100%

	VI
	Trung cấp nghề
	2015/

2018
	508
	309
	
	8.89
	51.11 
	

	1
	Điện công nghiệp
	
	48
	29
	
	
	50.00
	100%

	2
	Điện tử công nghiệp
	
	44
	28
	
	28.57 
	71.43 
	100%

	3
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	52
	31
	
	
	66.67 
	100%

	4
	Cắt gọt kim loại
	
	53
	32
	
	
	100 
	

	5
	Công nghệ ô tô
	
	113
	69
	
	20.00 
	20.00 
	100%

	6
	Quản trị mạng máy tính
	
	127
	78
	
	7.69 
	53.85 
	100%

	7
	May thời trang
	
	29
	17
	
	
	100 
	100%

	8
	Kế toán doanh nghiệp
	
	42
	25
	
	
	33.33 
	100%

	VII
	Cao đẳng nghề
	2015/

2018
	85
	53
	
	13.04 
	26.09 
	

	1
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	20
	12
	
	27.27
	36.36
	100%

	2
	Công nghệ ô tô
	
	65
	41
	
	
	16.67
	100%
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THÔNG BÁO

Công khai cơ sở vật chất của 
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM năm học 2018-2019

	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Tổng số

	I
	Diện tích đất đai 
	ha
	5.06466

	II
	Diện tích sàn xây dựng 
	 m2
	27040

	1
	Giảng đường
	 
	 

	 
	Số phòng
	phòng
	69

	 
	Tổng diện tích
	m2
	4544,5

	2
	Phòng học máy tính
	 
	 

	 
	Số phòng 
	phòng
	17

	 
	Tổng diện tích
	m2
	   1078

	3
	Phòng học ngoại ngữ
	 
	 

	 
	Số phòng 
	phòng
	2

	 
	Tổng diện tích
	m2
	135

	4
	Thư​ viện
	m2
	938

	5
	Phòng thí nghiệm
	 
	 

	 
	Số phòng  
	phòng
	01

	 
	Tổng diện tích
	m2
	210

	6
	Xưởng thực tập, thực hành 
	 
	

	 
	Số phòng  
	phòng
	77

	 
	Tổng diện tích
	m2
	8107,06

	7
	Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	 
	 

	 
	Số phòng
	phòng 
	23

	 
	Tổng diện tích
	m2
	1509

	8
	Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo
	m2
	0

	9
	Diện tích khác:
	 
	 

	
	Diện tích hội trường
	m2
	984



	 
	Diện tích nhà văn hóa       
	m2
	0

	 
	Diện tích nhà thi đấu đa năng  
	m2
	0

	 
	Diện tích bể bơi 
	m2
	0

	 
	Diện tích sân vận động 
	m2
	8700
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Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 
của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM năm học 2018 - 2019

Đơn vị tính: Người

	STT
	Nội dung 
	Tổng

số
	Trong đó chia ra

	
	
	
	Giáo

sư
	Phó

Giáo

sư
	TSKH,

Tiến sỹ
	Thạc

sỹ 
	Đại

học
	Cao

đẳng
	Trình

độ

khác 

	 
	TỔNG SỐ
	207
	
	
	2
	136
	68
	1
	

	01
	Khoa Công nghệ thông tin
	27
	
	
	
	16
	11
	
	

	02
	Khoa Cơ khí
	26
	
	
	
	15
	11
	
	

	03
	Khoa Điện - Điện tử
	31
	
	
	
	19
	12
	
	

	04
	Khoa Động lực 
	19
	
	
	
	13
	6
	
	

	05
	Khoa Công nghệ May - Thời trang
	10
	
	
	
	7
	3
	
	

	06
	Khoa Công nghệ Nhiệt – Lạnh
	9
	
	
	
	4
	5
	
	

	07
	Khoa Kinh tế
	14
	
	
	1
	13
	
	
	

	08
	Khoa Khoa học cơ bản 
	31
	
	
	
	21
	10
	
	

	a.
	Tổ Toán
	
	
	
	
	5
	2
	
	

	b.
	Tổ Hóa học 
	
	
	
	
	3
	1
	
	

	c.
	Tổ Vật lý 
	
	
	
	
	3
	1
	
	

	d.
	Tổ Anh văn 
	
	
	
	
	6
	3
	
	

	e.
	Tổ Giáo dục thể chất 
	
	
	
	
	2
	4
	
	

	09
	Khoa Lý luận Chính trị
	16
	
	
	
	11
	5
	
	

	a.
	Tổ Pháp luật 
	
	
	
	
	
	
	
	

	b.
	Tổ Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
	
	
	
	
	
	
	
	

	c.
	Tổ Tư tưởng Hồ Chí Minh - Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Giảng viên, nhân viên kiêm chức tại các phòng, trung tâm, tổ trực thuộc trường
	24
	
	
	1
	17
	5
	1
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Công khai tài chính của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
 Năm học 2018-2019

	STT
	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng (1sv/năm)

	
	
	
	

	I
	Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2018-2019
	Triệu đồng/năm
	

	1
	Tiến sỹ
	
	

	2
	Thạc sỹ
	
	

	3
	Đại học
	
	

	4
	Cao đẳng 
	
	8,4

	5
	Cao đẳng liên thông
	
	8,1

	6
	Cao đẳng nghề
	
	7,1

	7
	Trung cấp
	
	6,2

	II
	Tổng thu Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2018-2019
	Triệu đồng/năm
	

	1
	Tiến sỹ
	
	

	2
	Thạc sỹ
	
	

	3
	Đại học
	
	

	4
	Cao đẳng
	Triệu đồng/năm
	

	III
	Tổng thu Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2018-2019
	Triệu đồng/năm
	

	1
	Tiến sỹ
	
	

	2
	Thạc sỹ
	
	

	3
	Đại học
	
	

	4
	Cao đẳng
	Triệu đồng/năm
	

	IV
	Tổng thu năm 2018 (đến 31/10/2018)
	Tỷ đồng
	 161

	1
	Từ Ngân sách
	Tỷ đồng
	82

	2
	Từ học phí, lệ phí
	Tỷ đồng
	79

	3
	Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
	
	

	4
	Từ nguồn khác.
	Tỷ đồng
	


                                                                                                Ngày 09 tháng 11 năm 2018

 NGƯỜI LẬP BIỂU             KẾ TOÁN TRƯỞNG
          HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Minh Thoa                 Nguyễn Kính
    
Phạm Hữu Lộc

1

